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        Họ và tên:.............................................................................Lớp: 5... 
	Điểm


	Nhận xét, họ tên, chữ kí của giáo viên


I. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Số "năm mươi sáu phẩy ba trăm linh hai." viết là: 
	A. 56, 320              
	B. 56, 302                        
	C. 56,023              
	D. 56,203


Bài 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m2 8dm2 = ... m2 là: 
	A. 5,08 
	B. 5,008                       
	C. 5,8                   
	D. 0,58


Bài 3. May 1 bộ quần áo hết 2,2 m vải. May 10 bộ hết bao nhiêu mét vải?
	A.  0,22    
	B. 220          
	C. 22           
	D. 2,02


Bài 4. Phép tính 63,4: 10 + 36,6 : 10 có kết quả là:

	A. 1    
	B. 100       
	C. 1000       
	D. 10


Bài 5. Kết quả của phép trừ 76,56 – 42,13
	A. 34,43     
	B. 43,43       
	C. 43,34      
	D. 3,434


Bài 6. Tỉ số phần trăm của 25 và 40 là:
	A. 6,25%
	B.  0,625%
	C.  62,5%B
	D.  625 %


Bài 7: Kết quả của phép nhân 23,1 x 0,1 là

	A. 231
	B.  0,231
	C.  2310
	D.  2,31


II. Tự luận:

Bài 8. Đặt tính rồi tính: 
           a. 24,3 x 1,4                                             b. 36,5: 5
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Bài 9. Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh và đỏ. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi đỏ?
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Bài 10. : Một mảnh vườn có chiều rộng là 12,4 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó
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Tổng 10 điểm (Mỗi bài 1 điểm).
Bài 1. B
Bài 2. A
Bài 3. C
Bài 4. D
Bài 5. A
Bài 6. C
Bài 7. D
Bài 8. (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)  

35,12 a. 24,3 x 1,4=34,02                                            b. 36,5: 5= 7,3
Bài 9. (Học sinh có thể làm một trong hai cách)
	Cách 1:
Bài giải

Dũng có số viên bi xanh là: 

75: 100 x 40 = 30 (viên)
Dũng có số viên bi đỏ là: 
75 – 30 = 45 (viên)
                  Đáp số: 45 viên bi
	Cách 2: 

Bài giải 

Số viên bi màu đỏ chiếm số phần trăm là:
100 % - 40% = 60%

Dũng có số viên bi màu đỏ là:
75 : 100 x 60 = 45 ( viên bi)
                    Đáp số: 45 viên bi


Bài 10. 

Bài giải 

Chiều dài mảnh vườn đó là:
12,4 x 2 = 24, 8 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

24,8 x 12,4 = 307,52 (m2)
Đáp số: 307,52 m2

